
Bộ TÀĨ CHÍNH CỘNG HÒA XẢ Hộĩ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
' • f>ộe lộp - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 88/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018 

THÔNG Tư 
Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối vói dự án 

đầw tu- theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Xây dụng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 20ỉ4; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định sổ 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 
Căn cứ Nghị định sổ 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 20ỉ5 của 

Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một so điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ về quản ỉý chi phí dự án; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 20ỉ5 của 
Chính phủ về quản ỉỷ dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định sổ 77/2015/NĐ-CP ngày Ỉ0 tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hăng năm; 

Căn cứ Nghị định sổ 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn v/ệ sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 
sự nghiệp kinh tê và sự nghiệp khác; 

Căn cứ Nghị định sổ Ỉ63/20ỈÓ/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ về sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lỷ dự án đầu tư xây dtmg; 

Căn cứ Nghị định ễsố 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật Quản lý, sử dựng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định sổ 63/20ỉ8/NĐ-CP ngày 04 thảng 05 năm 2018 của 
Chính phủ về đầu tuằ theo hình thức đối tác công tư; 
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Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một so điều Nghị định sổ 77/2015/NĐ-CP ngày 
10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng 
năm, Nghị định sổ 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 
vế hướng dẫn thi hành một sổ điểu của Luật Đâu tư công và Nghị định 
số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc 
thù trong quản ỉỷ đầu tư xây dựng đối với một sổ dự án thuộc các Chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ N^ìĩị định sổ 87/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định một số nội dung về 

quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phỉ 
lựa chọn nhà đầu tư. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lẻ Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định một số nội dung: 
1. Quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

(sau đây viết tắt là PPP), bao gồm: 
a) Quản ỉý, sử dụng chi phí chuẩn bị đầu tư và chi phí thực hiện dự án ppp 

của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. úy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là bộ, ngành, UBND cấp 
tỉnh) theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 
2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây viết tắt ỉà 
Nghị định số 63/2018/NĐ-CP); 

b) Cơ chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư theo quy 
định tại Điều 6 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP. 

c) Phương án tài chính của dự án PPP; 
d) Lập kế hoạch đối với phần vốn thanh toán cho nhà đầu tư sử dụng nguồn 

chi thường xuyên và nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công; 
đ) Thanh toán phần Nhà nước tham gia thực hiện các dự án PPP; 
e) Xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án PPP; 
gì Xác định giá trị phần vốn đầu tư công đã đầu tư của dự án đầu tư công 

được chuyển sang đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP; 
h) Quyết toán giá trị công trình dự án ppp hoàn thành. 
2. Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 

30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
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hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (sau đây viết tắt là 
Nghị định số 3 0/2015/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư; thực hiện dự án 
PPP; quyết toán dự án ppp hoàn thành; khai thác, vận hành dự án ppp. 

2. Tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa 
chọn nhà đầu tư quy định tại Điều 7 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. 

3. Đổi với dự án ppp sử dụng nguồn vốn hồ trợ phát triển chính thức và 
nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thì phương án tài chính được 
thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Trường họp nhà tài trợ có quy định 
khác tại Thông tư này thì phương án tài chính thực hiện theo quy định của nhà 
tài trợ hoặc thực hiện theo quy định tại Thông tư này khi nhà tài trợ không phản 
đối. 

Điều 3. Cơ quan thanh toán phần Nhà nước tham gia trong dự án ppp 
và mở tài khoản 

1. Cơ quan Kho bạc Nhà nước được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán 
vốn chuấn bị đầu tư và phần Nhà nước tham gia trong dự án ppp của bộ, ngành, 
UBND cấp tỉnh quy định tại Điều 5, Điều 11 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP. 

2. Cơ quan, đơn vị được giao quản lý vốn chuẩn bị đầu tư và phần Nhà 
nước tham gia trong dự án ppp của bộ, ngành, UBND cấp tỉnh được mở tài 
khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi thuận tiện cho giao dịch và phù hợp với việc 
kiếm soát thanh toán vốn của Kho bạc Nhà nước. 

3. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục mở tài khoản theo 
quy định hiện hành. 

Chương II 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ THựC HIỆN 

DỤ ÁN ppp CỦA Bộ, NGÀNH, ỪBND CẤP TỈNH 
Điều 4. Nguồn kinh phí và nội dung chi cho công tác chuẩn bị đầu tư 

và thực hiện dự án của bộ, ngành, ƯBND cấp tỉnh theo quy định tại Điều 5 
Nghị định số 63/2018/NĐ-CP 

1. Nguồn ngân sách nhà nước cân đối trong kế hoạch chi đầu tư phát triển, 
chi thường xuyên của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh bổ trí cho các nội dung chi 
phí chuấn bị đầu tư quy định tại Điếm c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 5 Nghị 
định số 63/2Ì018/NĐ-CP. ' 

2. Nguồn ngân sách nhà nước cân đối trong kế hoạch chi đầu tư phát triến 
của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; nguồn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư quy định tại 
Điều 6 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP; nguồn thu từ việc bán hồ sơ mời thầu lựa 
chọn nhà đầu tư; nguồn vốn do nhà đầu tư được ỉựa chọn thực hiện dự án ppp 
hoàn trả và các nguồn vốn hợp pháp khác bố trí cho các nội dung quy định tại 
Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị địrứi số 63/2018/NĐ-CP. 
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3. Chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có 
tham quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức ppp được phép bổ sung 
nguồn trích từ tống mức đầu tư xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng (hiện 
nay là Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ Xây 
dựng về công bố định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP). 

4. Riêng các nội dung chi theo quy định tại Điểm c, d, e, g và h Khoản 1 
Điều 5 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP: 

a) Các khoản chi trực tiếp cho dự án ppp được bổ trí từ nguồn chi đầu tư 
phát triển của các bộ, ngành, ƯBND cấp tỉnh và/hoặc trích từ tổng mức đầu tư 
dự án ppp theo quy định của Bộ Xây dựng. 

b) Chi hoạt động của đơn vị đầu mối quản lý hoạt động ppp phục vụ các 
hoạt động chung (không gắn với dự án ppp cụ thể) được bố trí từ nguồn chi 
thường xuyên của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh. 

Điều 5ẵ Lập, phê duyệt và chấp hành dự toán 
1. Căn cứ lập dự toán 
a) Văn bản bộ, ngành giao cho tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ngành mình; 

UBND cấp tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc hoặc UBND 
cấp huyện thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 
63/2018/NĐ-CP (nếu có). 

b) Danh mục dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 
theo hình thức ppp theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP; 

c) Kế hoạch triển khai các dự án ppp được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
(nếu có); 

d) Kế hoạch sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt (nếu có), Ke hoạch lựa chọn nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt (nếu có); 

đ) Chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật 
hiện hành tương ứng. 

e) Nguồn thu từ chi phí chuẩn bị dự án do nhà đầu tư trúng thầu hoàn trả 
(nếu có); thu từ bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu hợp pháp khác (nếu có). 

2. Nguyên tắc lập dự toán 
a) Các nội dung chi được bố trí từ nguồn chi thường xuyên của bộ, ngành, 

UBND cấp tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành về lập dự toán chi thường 
xuyên nguồn ngân sách nhà nước. 

b) Các nội dung chi được bố trí từ nguồn chi đầu tư phát triển của bộ, 
ngành, UBND cấp tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành về lập dự toán chi đầu 
tư phát trien nguồn ngân sách nhà nước. 

c) Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm hoàn trả nguồn chi phí chuẩn bị 
đầu tư của dự án ppp cho bộ, ngành, UBND cấp tỉnh đã thực hiện. Trường hợp 
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cơ quan nhà nước có thẩm quyền không yêu cầu nhà đầu tư hoàn trả chi phí 
chuẩn bị đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thực hiện thì phần chi 
phí này không được tính trong phương án tài chính để thu hồi vốn đầu tư và lợi 
nhuận nhà đầu tư. 

d) Các khoản thu từ chi phí chuẩn bị đầu tư do nhà đầu tư được lựa chọn 
hoàn trả và khoản thu từ bán hồ sơ mời thầu còn dư (sau khi đã chi cho công tác 
tố chức đấu thầu theo quy định) được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định 
của pháp luật về ngân sáchề 

3. Lập, phê duyệt và chấp hành dự toán 
a) Bộ, ngành, ƯBND cấp tỉnh, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn 

bị đầu tư, giám sát thực hiện họp đồng dự án, chất ỉượng công trình căn cứ quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và quy định tại Khoản 1, 
Khoản 2 Điều này, lập dự toán chi theo từng nội dung chi và nguồn kinh phí quy 
định tại Điều 4 Thông tư này, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm 
của cơ quan, đơn vị mình theo từng loại nguồn vốn, trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt theo quy định hiện hành; 

b) Sau khi dự toán ngân sách hàng nám được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
bộ, ngành, UBND cấp tỉnh phân bổ dự toán cho các đơn vị được giao thực hiện 
theo quy định; 

c) Trường hợp phát sinh dự án ppp được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
trong năm, cơ quan nhà nước có thấm quyền lập bổ sung dự toán, trình cấp có 
thấm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành; 

d) Cơ quan nhà nước có thấm quyền có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng 
mục đích, đúng quy định dự toán được phân bố. 

Điều 6. Nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư theo quy định tai Điều 6 
Nghị định số 63/2018/NĐ-CP 

1. Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh chủ động huy động các nguồn vốn họp pháp 
đế hỗ trợ công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án ppp phù hợp với quy định của 
pháp luật ngân sách, pháp luật về quản lý nợ công và các quy định của pháp luật 
khác có liên quan. 

2. Chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án ppp mà bộ, ngành, UBND cấp tỉnh đã 
thực hiện phải được quy định trong hồ sơ mời thầu để làm cơ sở cho nhà đầu tư 
hoàn trả theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP. 

3. Sau khi hợp đồng dự án được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền và nhà đầu tư trúng thầu (hoặc nhà đầu tư trúng thầu và doanh nghiệp dự 
án), nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm hoàn trả nguồn chi phí chuẩn bị đầu tư 
của dự án ppp cho bộ, ngành, UBND cấp tỉnh đã thực hiện theo hồ sơ mời thầu 
trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày hợp đồng dự án được ký kết. 

4. Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ưu tiên bố trí nguồn thu do 
nhà đầu tư hoàn trả chi phí chuẩn bị đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước 
hằng năm để tạo nguồn chuẩn bị đầu tư cho các dự án ppp tiềm năng khác. Việc 
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quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư phải phù hợp với quy định 
của pháp luật ngân sách nhà nước, pháp luật về quản lý nợ công và các pháp luật 
khác có liên quan. 

5. Đối với nguồn vốn huy động không phải là ngân sách nhà nước hoặc nhà 
cung cấp vốn có quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu 
tư khác với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước: Bộ, ngành, UBND 
cấp tỉnh tự chịu trách nhiệm về huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn này 
phù hợp với quy định của nguồn vốn đó và các quy định của pháp luật liên quan. 
Trường hợp cần thiết phải ban hành quy định riêng, bộ, ngành, UBND cấp tỉnh 
đề xuất, phối họp với Bộ Tài chính để ban hành. 

Điều 7. Quảo lý chi phí lựa chọn nhà đầu tư 
1. Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư gồm 
a) Chi phí lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ vêu cầu; 
b) Chi phí thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 
c) Chi phí đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; 
d) Chi phí thẩm định kếí quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tư; 
e) Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết 

quả ỉựa chọn nhà đầu tư. 
2. Định mức chi phí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 7 

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. 
3. Quản ỉý, sử dụng chi phí ỉựa chọn nhà đầu tư 
a) Việc quản lý, sử dụng chi phí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy 

định của Bộ Tài chírứi về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà 
thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 
(hiện nay ỉà Thông tư số 190/20ỉ 5/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2015). 

b) Các khoản chi phí cho công tác thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, đánh giá 
hồ sơ dự sơ tuyển, thẩm định kết quả sơ tuyển; thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ 
yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà 
đầu tư, chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết 
quả lựa chọn nhà đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư bao gồm cả trường 
hợp do các cơ quan chuyên môn của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tự thực hiện 
hoặc thuê tư vấn thẩm định được bố trí trong dự toán của cơ quan chuyên môn. 

Chương III 
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN CÔNG THAM GIA TRONG Dự ÁN ppp • • • 

Điều 8. Giá trị phần vốn đầu tư công đã đầu tư của dự án đầu tư công 
chuyển sang dự án ppp 

1. Dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi sang 
dự án ppp theo quỵ định tại Điều 26 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP phải quyết 
toán giá trị phần vốn đầu tư công đã thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính 



7 

về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (hiện nay là Thông tư 
số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016, Thông tư số 64/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 7 năm 2018) và quy định tại Thông tư này. 

2. Việc xác định giá trị phần vốn đầu tư công để làm phần Nhà nước tham 
gia trong dự án ppp theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP 
được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về định giá tài sản công. 

Điều 9. Xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án ppp 
1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định sử dụng tài sản công để tham 

gia trong dự án ppp thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 
tài sản công. 

2. Việc xác định giá trị tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình 
thức họp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thực hiện theo quy định của Chính 
phủ về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT. 

3. Việc xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án ppp không thuộc 
phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều này thực hiện như sau: 

a) Giá trị tài sản công tham gia trong dự án ppp được xác định theo giá trị 
tài sản công theo dõi trên sổ kế toán tại thời điểm được cơ quan, người có thấm 
quyền quyết định sử dụng tài sản công tham gia vào dự án ppp. 

b) Trường hợp tài sản công chưa được theo dõi trên sổ kế toán, cơ quan, tổ 
chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm đánh giá lại giá 
trị tài sản công tại thời điếm được cơ quan, người có thấm quyền quyết định sử 
dụng tài sản công tham gia trong dự án ppp theo quy định của pháp luật về quản 
lý, sử dụng tài sản công. 

c) Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong nguyên giá tài sản được 
thực hiện theo quy định tại Chương XI Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 
tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công. 

Chương IV 
PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH CỦA Dự ÁN ppp 

Điều 10. Nguyên tắc xây dựng phương án tài chính dự án ppp 
1. Toàn bộ chi phí và nguồn thu hợp pháp theo quy định trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư, thực hiện và vận hành của dự án ppp phải được phản ánh đầy 
đủ trong phương án tài chính của dự án ppp bằng Đồng Việt Nam. 

2. Các chỉ tiêu tài chính của dự án ppp quy định tại Khoản 8 Điều 11 
Thông tư này được tính toán căn cứ trên các dòng tiền được chiết khấu theo tỷ 
suất chiết khấu bình quân gia quyền của các nguồn vốn dự kiến huy động. 

3. Đối với dự án ppp thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng -
Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL), hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ -
Chuyển giao (BLT) có sử dụng từ nguồn chi thường xuyên nhằm duy trì hoạt 
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động cung cấp dịch vụ công, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công để 
thanh toán cho nhà đầu tư phải đảm bảo nguyên tắc sau: 

a) Đổi vói nguồn chi thường xuyên thanh toán cho nhà đầu tư phải phù hợp 
với khả năng cân đối dự toán chi thường xuyên hằng năm của ngân sách nhà 
nước cho bộ, ngành, địa phương, đon vị thực hiện dự án PPP; không sử dụng để 
thanh toán chi phí đầu tư trong giai đoạn thực hiện (đầu tư) dự án ppp. 

b) Đối với nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công thanh toán cho 
rứià đầu tư phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá, phí 
dịch vụ công. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường 
xuyên và chi đầu tư được sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 
(nếu có) để thanh toán chi phí đầu tư trong giai đoạn thực hiện (đầu tư) dự án 
ppp. ~ 

Điều 11. Nội dung phương án tài chính 
1. Tổng vốn đầu tư; 
2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 
a) Nguồn vốn góp của Nhà nước (bao gồm vốn đầu tư công hoặc tài sản 

công của nhà nước theo quy định của pháp luật về đầu tư công) để hỗ trợ xây 
dựng công trình nhằm đảm bảo tính khả thỉ cho dự án; hỗ trợ xây dựng công 
trình phụ trợ, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định, cư theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 1 ỉ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP; 

b) Nguồn vốn chủ sở hữu; • 
c) Nguồn vốn do nhà đầu tư huy động. 
3. Phương án huy động vốn: 
a) Nguồn vốn góp của Nhà nước hỗ trợ (nếu có) và vốn hỗ trợ xây dựng 

công trinh phụ. trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) theo 
quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP: 

- Tổng số vốn; 
- Nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn íừ tài sản công theo quy định của 

pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công (nếu có); 
- Nội dung hỗ trợ; 
- Tiến độ giải ngân của nguồn vốn đầu tư công, thời điểm góp vốn bằng tài 

sản công, 
b) Nguồn vốn chủ sở hữu: 
- Tổng số vốn; 
- Tiến độ giải ngân. 
c) Nguồn vốn huy động (vốn vay thương mại, vốn tín dụng ưu đãi, vốn vay 

ngoài nước, các nguồn vốn ỉíhác): 
- Tổng mức vốn huy động (theo từng ỉoại vốn); 
- Thời gian vay 5 trả, thòi si an ân hạn (theo từng ỉoại vốn); 
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- Chi phí huy động vốn bao gồm: lãi suất vốn vay của từng nguồn vốn, mức 
lãi vay bình quân và chi phí cần thiết liên quan đến huy động nguồn vốn được 
pháp luật cho phép (chi phí bảo lãnh, phí cam kết, bảo hiểm tín dụng, môi giới); 

- Đồng tiền vay và tỷ giá thanh toán; 
- Điều kiện đảm bảo nguồn vốn huy động; 
- Tiến độ giải ngân (theo từng loại vốn); 
- Phương án trả nợ vốn huy động (theo từng loại vốn). 
4. Các đề xuất ưu đãi đảm bảo phương án tài chính của dự án (nếu có). 
5. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư. 
6. Dự kiến các khoản chi phí của dự án trong thời gian vận hành. 
7. Phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận của nhà đầu tư: 
a) Dự kiến các nguồn thu hợp pháp; 
b) Dự kiến các mức giả, phi dịch vụ; 
c) Doanh thu dự kiến của tùng nguồn thu hợp pháp; 
d) Thời gian thực hiện, vận hành, thu hồi vốn và lợi nhuận của dự án PPP; 
đ) Đối với dự án ppp thực hiện theo hình thức họp đồng BTL, hợp đồng 

BLT phải dự kiến phương án Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư theo từng 
năm và chi tiết theo từng nguồn vốn: 

- Nguồn vốn đầu tư công; 
- Nguồn chi thường xuvên nhằm duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ công; 
- Nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công (bao gồm đánh giá tình 

hình thực hiện hai năm trước liền kề tại thời điểm lập Báo cáo nghiên cứu tiền 
khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi). 

e) Đối với dự án ppp thực hiện theo hình thức hợp đồng BT phải dự kiến 
quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng thanh toán cho nhà đầu tư hoặc 
quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ được nhượng quyền cho nhà 
đầu tư BT theo quy định của Chính phủ về sử dụng tài sản công thanh toán cho 
nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức họp đồng BT. 

8. Chỉ tiêu đánh giá tính khả thi của phương án tài chính: 
a) Cấp có thẩm quyền quyết định lựa chọn dự án đầu tư trên cơ sở các chỉ 

tiêu sau: 
- Giá trị hiện tại ròng (NPV); 
- Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (ĨRJR.); 
- Tỷ suất lợi ích - chi phí (B/C); 
- Tỷ suất lợi nhuận trên vổn chủ sở hữu (ROE); 
- Thời gian hợp đồng dự án; 
- Độ nhạy của các chỉ tiêu tài chính (nêu trên) do thay đổi tổng vốn đầu tư, 

chi phí vận hành, doanh thu, thời gian họp đồng dự án. 
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b) Căn cứ vào tính chất đặc thù, cơ quan quản ỉý Nhà nước được quy định 
thêm các chỉ tiêu tài chính khác như: tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, tỷ số 
khả năng trả nợ, tỷ suất chuyển đổi nhanh tài sản, tỷ lệ khả năng thanh toán, các 
biện pháp bảo toàn vốn theo quy định của pháp luật hiện hành để lựa chọn dự án 
đầu tư có hiệu quả. 

Điềii 12. Nguồn vốn chủ sở hữu 
1. Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư: 
a) Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án là vốn chủ sở 

hữu của nhà đầu tư do một hoặc liên danh các nhà đầu tư thực tế góp vốn theo 
điều lệ của doanh nghiệp dự án (không bao gồm các khoản cho vay lại của chủ 
đầu tư); 

b) Nhà đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dự án 
trên tổng vốn đầu tư theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và 
phải được quy định trong hợp đồng dự án, 

2. Căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư: 
a) Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào báo cáo tài 

chính năm gần nhất của nhà đầu tư đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán 
và báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tại thời điểm tham 
gia thực hiện dự án ppp. 

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành ỉập trong năm, vốn chủ sở hữu 
của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm 
toán độc ỉập kiểm toán từ thời điểm thành lập đến thời điểm tham gia dự án; 
đồng thời, đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ phải có văn bản cam 
kếí và báo cáo tài chính chứng minh đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu để góp vốn 
theo phương án tài chính của dự án; 

b) Trường họp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia nhiều dự án và 
các khoản đầu tư dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư phải ỉập danh mục dự án và 
các khoản đầu tư dài hạn khác và đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu của nhà đầu 
tư đáp úng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho 
tất cả các dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác theo quy định; 

c) Nhà đầu tư có trách nhiệm gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phương 
án đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu theo cam kết, bao gồm ỉộ trình tăng vốn điều 
lệ của doanh nghiệp dự án, phù họp với tiến độ triển khai thực hiện dự án ppp 
theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP. 

Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm trước pháp ỉuật về tính chính xác, hợp pháp 
của các sổ liệu, tài liệu cung cấp liên quan đến vốn chủ sở hữu, danh mục dự án 
đang thực hiện, phân bổ vốn chủ sở hữu cho các dự án và các khoản đầu tư dài 
hạn khác đang thực hiện đến thời điểm đàm phán hợp đồng dự án; 

c) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án 
chịu trách nhiệm đánh giá năng ỉực tài chính của nhà đầu tư và giám sát việc 
thực hiện cam kết về huy động vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư. 
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Điều 13ẳ Nguồn vốn huy động 
1. Nguồn vốn huy động tính đến thời điểm đàm phán hợp đồng dự án được 

xác định trên cơ sở cam kết hoặc thỏa thuận bằng văn bản giữa nhà cung cấp 
vốn với nhà đầu tư. Tổng số vốn cam kết cung cấp của nhà cung cấp vốn tối 
thiếu phải bằng mức vốn nhà đầu tư phải huy động. 

2. Nguồn vốn huy động phải phù họp với tiến độ thực hiện dự án ppp đã 
được quy định trong họp đồng dự án. 

3. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm báo cáo cơ quan nhà 
nước có thấm quyền về tiến độ huy động nguồn vốn theo quy định trong hợp 
đồng dự án. 

Điều 14. Lãi vay huy động vốn đầu tư 
1. Lãi vay huy động vốn đầu tư: 
a) Lãi vay huy động vốn đầu tư được tính trong phương án tài chính của dự 

án ppp trên cơ sở mức vốn vay cam kết và tiển độ huy động các nguồn vốn 
trong hợp đồng dự án; lãi vay trong thời gian xây dựng được tính trong tổng 
mức đầu tư dự án ppp. 

b) Lãi vay huy động vổn đầu tư chỉ áp dụng đối với phần vốn nhà đầu tư 
phải đi vay; không tính lãi vay đối với phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư cam 
kết trong hợp đồng dự án. 

c) Thời gian tính lãi vay được tính từ thời điểm giải ngân khoản vay đầu 
tiên và tối đa không vượt quá thời gian thực hiện dự án quy định trong hợp đồng 
dự án. 

2. Cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo 
nghiên cứu khả thi quyết định và chịu trách nhiệm về lãi suất vốn vay, nguyên 
tắc và điều kiện điều chỉnh lãi suất vốn vay trong phương án tài chính của dự án 
ppp trên cơ sở tham khảo song không vượt quá các mức lãi suất sau: 

a) Bình quân của lãi suất trung bình lãi suất cho vay trung hạn, dài hạn của 
03 ngân hàng thương mại: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam (BIDV), Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 
(Vietinbank); 

b) Lãi suất cho vay trung hạn và dài hạn phổ biến của hệ thống ngân hàng 
thương mại theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cổng thông 
tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có); 

c) Lãi suất vốn vay của các dự án tương tự (nếu có); 
d) Lãi suất vốn vay quy định tại Điểm a, Điểm b tại Khoản này được xác 

định tại thời điểm gần nhất trong vòng 03 tháng trước thời điếm phê duyệt Báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi. 

3. Trường hợp chỉ định nhà đầu tư: cơ quan nhà nước có thẩm quyền trình 
người có thẩm quyền cho phép chỉ định quyết định mức lãi suất vốn vay trong 
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phương án tài chính của dự án ppp nhưng không vượt quá mức lãi suất vốn vay 
thấp nhất quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 15. Lo*i nhuâỉi của nhà đầu tư 
0 • 

1. Bộ, ngành có trách nhiệm ban hành khung lợi nhuận cho các dự án ppp 
trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 73 Nghị 
định số 63/2018/NĐ-CP.' ~ 

2. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tính toán trong giai đoạn 
lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự 
án được xác định trên cơ sở khung lợi nhuận của dự án ppp do bộ, ngành ban 
hành và lợi nhuận của các dự án ppp tương tự khác (nếu có). 

3. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư dự án ppp được tính từ 
thời điểm dự án được cấp có thẩm quyền cho phép đi vào vận hành, khai thác. 

4. Trường hợp chỉ định nhà đầu tư: cơ quan nhà nước có thẩm quyền trình 
người có thẩm quyền cho phép chỉ định nhà đầu tư quyết định mức lợi nhuận 
của nhà đầu tư tối đa bằng mức lợi nhuận tối thiểu trong khung lợi nhuận do bộ, 
ngành ban hành. 

Chươĩĩg V 
THANH TOÁN PHẦN NHÀ NƯỚC THAM GIA TRONG Dự ÁN ppp VÀ 
THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦƯ TƯ CƯNG CẤP DỊCH vụ THEO HÌNH 
THỨC HỢP ĐỒNG BTL, HỢP ĐỒNG BLT TỪ NGUỎN VÓN ĐẦU Tư 

' . CÔNG 
Điền 16, Phần vốn góp của Nhà nước 
1. Phần vốn góp Nhà nước và việc sử dụng phần vốn góp của Nhà nước 

tham gia trong dự án ppp thực hiện theo quy định tại Điều 1 ỉ Nghị định số 
63/2018/NĐ-CP. ' " 

2. Phần vốn góp của Nhà nước tham gia trong dự án phải được quy định cụ 
thế trong hợp đồng dự án về tỷ lệ, giá trị, tiến độ và điều kiện thanh toán. 

3. Phần vốn góp của Nhà nước chỉ thanh toán sau khi có khối lượng đầu tư 
xây dựng hoàn thành đã được nghiệm thu và theo tỷ trọng các nguồn vốn đầu tư 
đã quy định trong họp đồng dự án, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung 
hạn và hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định trong hợp đồng 
dự án. 

Điều 17. Thanh toáỉầ phần vốn góp của Nhà nước trong dự án ppp 
theo quy đinh tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP 

1. Nguyên tắc thanh toán: 
a) Việc phân bổ và kiểm tra phân bổ vốn đầu tư công bố trí hỗ trợ phần chi 

phí xây dựng dự án ppp được thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư 
nguồn ngân sách nhà nước. 

X' 
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b) Sau khi nhận được văn bản phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công 
của bộ, ngành và địa phương, Kho bạc Nhà nước thực hiện công tác kiêm soát 
thanh toán theo quy định tại Thông tư này. 

c) Kho bạc Nhà nước căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của cơ quan, đơn vị 
được giao quản lý phần vốn góp của Nhà nước trong dự án ppp và hợp đồng dự 
án để kiểm soát thanh toán theo quy định. 

d) Trường hợp cần bổ sung hồ sơ đề nghị thanh toán, chậm nhất trong vòng 
04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị thanh toán, Kho bạc Nhà nước 
lập thông báo từ chối thanh toán hoặc văn bản thông báo cho cơ quan, đơn vị 
được giao quản lý phân vôn góp của Nhà nước trong dự án ppp đê cơ quan, đơn 
vị được giao quản lý phân vôn góp của Nhà nước trong dự án ppp bô sung hoàn 
chỉnh hồ sơ theo quy định. 

đ) Tổng số vốn thanh toán cho nhà đầu tư không được vượt phần vốn góp 
của Nhà nước trong dự án ppp đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, số vốn thanh 
toán cho nhà đầu tư trong năm không được vượt kế hoạch vốn cả năm đã bố trí 
cho dự án ppp đã được giao. Lũy kế số vốn thanh toán cho dự án ppp không 
vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được giao. 

e) Cơ quan, đơn vị đề nghị thanh toán phần vốn góp của Nhà nước trong dự 
án ppp chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thấm quyền về việc xác 
định nhà đầu tư đã đảm bảo giải ngân hết tỷ lệ phần vốn chủ sở hữu và đảm bảo 
các điều kiện giải ngân von vay theo quy định của hợp đồng dự án; chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của khối lượng thực hiện và giá trị đề nghị thanh toán; 
đảm bảo tính hợp pháp của các số liệu, tài liệu trong hồ sơ cung cấp cho Kho 
bạc Nhà nước và các cơ quan chức năng của Nhà nước. 

2. Hồ sơ thanh toán: 
Cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần vốn góp của Nhà nước có trách 

nhiệm gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản trước hoặc cùng thời điếm đề 
nghị thanh toán phần vốn góp của Nhà nước tham gia dự án ppp lần đầu Hồ sơ 
pháp lý của dự án ppp làm cơ sở để kiểm soát thanh toán, bao gồm: 

a) Hợp đồng dự án và các phụ lục hợp đồng dự án liên quan đến việc thanh 
toán nếu có (chỉ gửi một lần); 

b) Bảng tổng hợp giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh 
toán theo hợp đồng dự án do Nhà đầu tư lập có xác nhận của cơ quan, đơn vị 
được giao quản lý phần vốn góp của Nhà nước trong dự án ppp (Phụ lục 01); 

c) Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của cơ quan, đơn vị được giao quản 
lý phần vốn góp của Nhà nước trong dự án ppp (Phụ lục 02); 

d) Chứng từ chuyển tiền theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ 
Tài chính; 

e) Văn bản của cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần vốn góp của Nhà 
nước trong dự án ppp về việc nhà đầu tư đã đảm bảo tỷ lệ giải ngân phần vốn 
chủ sở hữu theo quy định của hợp đồng dự án. 
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3. Thời hạn thanh toán phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP: 
Kế hoạch vốn hàng năm bố trí cho phần vốn góp của Nhà nước trong dự án 

ppp chỉ thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định 
(hiện nay là đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch); thời hạn thanh toán khối 
lượng hoàn thành thực hiện, theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

4. Tạm ứng, thanh toán phần Nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, 
bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được quy định tại Điểm d Khoản 
1 Điều 11 Nghị định so 63/2018/NĐ-CP: 

a) Trường hợp phần Nhà nước thực hiện toàn bộ các nội dung công việc 
xây dựng công trình phụ trợ, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái 
định cư: 

Hồ sơ, tài liệu tạm ứng, thanh toán của dự án ppp đế phục vụ cho công tác 
kiểm soát, thanh toán vốn của cơ quan thanh toán; nội dung tạm ứng, thanh toán 
khối lượng hoàn thành; nguyên tắc kiểm soát thanh toán của Kho bạc Nhà nước; 
thời hạn tạm ứng, thời hạn thanh toán được thực hiện theo quy định của Bộ Tài 
chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước và các văn bản sửa đổi, bố sung (nếu có). 

b) Trường hợp phần Nhà nước tham gia thực hiện một phần các nội dung 
công việc xây dựng công trình phụ trợ, tố chức bồi thường, giải phóng mặt bằng 
và tái định cư: Trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh toán, thời hạn thanh toán thực hiện 
theo các quy định tại Điều 16, Điều 17 của Thông tư này. 

Điểu 18. Thanh toán cho Nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hình thức 
hợp đồng BTL. hợp đồng BLT và các hợp đồng tương tự khác từ nguồn 
vốn đầu tư công 

1. Nguyên tắc thanh toán: 
a) Việc thanh toán phần Nhà nước cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo 

hợp đồng BTL, hợp đồng BLT và các hợp đồng tương tự khác theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 11 Nghị định sổ 63/2018/NĐ-CP phải phù hợp với nội dung hợp 
đồng dự án đã ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư; quy định 
về quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công. 

b) Điều kiện thanh toán, mức vốn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời 
hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán phải được quy định trong họp đồng dự án. 

c) Phần Nhà nước được thanh toán kể từ thời điểm dịch vụ được cung cấp 
theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án. Việc thanh toán được thực hiện định kỳ trên 
cơ sở khối lượng, chất lượng dịch vụ thỏa thuận tại hợp đồng dự án. 

2. Hồ sơ thanh toán: 

a) Hồ sơ pháp lý gửi một lần: Cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần Nhà 
nước tham gia trong dự án ppp có trách nhiệm gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở 
tài khoản hồ sơ pháp lý iàm cơ sở để kiểm soát thanh toán, bao gồm: Họp đồng 
dự án, các phụ lục họp đồng bổ sung và các văn bản pháp lý kèm theo hợp đồng 
dự án. 

X' 
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b) Hồ sơ thanh toán: 
- Bảng xác định khối lượng, chất lượng dịch vụ của nhà đầu tư, doanh 

nghiệp dự án; 
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của cơ quan, đơn vị được giao quản lý 

phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP; 
- Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán 

của Bộ Tài chính. 
c) Thời hạn thanh toán phần Nhà nước tham gia trong dự án ppp hằng năm 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 
Chương VI 

LẬP KÉ HOẠCH VÓN, THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ THựC 
HIẸN HỢP ĐỔNG BTL, HỢP ĐÒNG BLT TỪ NGUỒN CHI THƯỜNG 
XƯÝÊN, NGUỒN THU TỪ HOẠT ĐỘNG CUNG CẨP DỊCH vụ CÔNG 

Điều 19. Lập kế hoạch vốn, dự toán, phân bổ và giao dự toán thanh 
toán cho nhà đầu tư từ nguồn chi thưòng xuyên 

1. Việc lập kế hoạch vốn, dự toán, phân bổ và giao dự toán nguồn chi 
thường xuyên để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Kế hoạch vốn thanh toán cho nhà đầu tư từ nguồn chi thường xuyên 
được tổng hợp trong Ke hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của Bộ, 
ngành, địa phương theo quy định. 

3. Căn cứ hợp đồng dự án được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
và nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án; tiến độ triển khai dự án; thời gian dự án đi 
vào vận hành, cung cấp dịch vụ công; bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch vốn, 
dự toán chi để thanh toán cho nhà đầu tư từ nguồn chi thường xuyên. 

Điều 20. Lập kế hoạch vốn và dự toán thanh toán cho nhà đầu tư từ 
nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công 

Việc lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn từ 
nguồn thu để lại từ hoạt động cung cấp dịch vụ công để thanh toán cho nhà đầu 
tư thực hiện theo quy định của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và 
hằng năm (hiện nay là Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 
của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và Nghị định số 
120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ) và cơ chế tự chủ 
của đơn vị sự nghiệp công lập (hiện nay là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 
14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 
nghiệp công lập). 

Điều 21. Thanh toán vốn chi thường xuyên và nguồn thu từ hoạt động 
cung cấp dịch yụ công cho nhà đầu tư 

1. Nguyên tắc thanh toán: 
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a) Việc thanh toán vốn chi thường xuyên và nguồn thu từ hoạt động cung 
cấp dịch vụ công cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BLT, 
hợp đồng BTL phải phù họp với quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn chi 
thường xuyên, nguồn thu phí, giá dịch vụ công được để lại đơn vị sử dụng. 

b) Điều kiện thanh toán, mức vốn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời 
hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán phải được quy định trong hợp đồng dự án BTL, 
hợp đồng dự án BLT. 

c) Thời điểm thanh toán cho nhà đầu tư kể từ thời điểm dịch vụ được cung 
cấp theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án. Việc thanh toán được thực hiện định kỳ 
trên cơ sở khối lượng, chất lượng dịch vụ thỏa thuận tại họp đồng dự án. 

2. Hồ sơ thanh toán: 
a) Hồ sơ pháp lý gửi một lần 
Cơ quan, đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý phần 

Nhà nước từ nguồn chi thường xuyên, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ 
công để thanh toán cho nhà đầu tư đối với các Hợp đồng BTL, hợp đồng BLT có 
trách nhiệm gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản hồ sơ pháp lý làm cơ sở để 
kiểm soát thanh toán, bao gồm: Hợp đồng dự án, các phụ lục hợp đồng (nếu có) 
và các văn bản pháp iý kèm theo hợp đồng dự ánề 

b) Hồ sơ thanh toán: 
- Bảng tổng họp khối lượng, chất lượng dịch vụ đề nghị thanh toán do nhà 

đầu tư ỉập có xác nhận của cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần Nhà nước từ 
nguồn chi thường xuyên, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công và nhà 
đầu tư cung cấp dịch vụ; 

- Giấy đề nghị thanh toán của cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần Nhà 
nước theo quy định tại Điểm a Khoản này ghi rõ các nội dung: Tên dự án; số 
họp đồng dự án; Tổng mức vốn phải thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ 
(theo từng nguồn vốn); Lũy kế khối lượng dịch vụ đã cung cấp, lũy kế số vốn đã 
thanh toán (theo từng nguồn vốn); số vôn đê nghị thanh toán lân này (theo từng 
nguồn vổn); Tên đơn vị thụ hưởng, tài khoản đơn vị thụ hưởng; 

- Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán 
của Bộ Tài chính. 

c) Thòi hạn thanh toán vốn chi thường xuyên, nguồn thu từ hoạt động cung 
cấp dịch vụ công thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, 
phí và các quy định pháp luật liên quan. 

Chương VII 
KIỂM TRA, BÁO CÁO, QUYÉT TOÁN 

Điều 22. Kiểm tra, báo cáo 
1. Hằng năm, định kỳ hoặc đột xuất, bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, cơ quan 

tài chính các cấp tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị đầu tư 
và thực hiện dự án, phần Nhà nước tham gia trong dự án ppp của cơ quan nhà 
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nước có thẩm quyền cùng cấp hoặc cơ quan được giao quản lý phần chi phí 
chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án, phần Nhà nước tham gia trong dự án ppp. 

2. Định kỳ hằng năm, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí chuẩn bị đầu tư và 
thực hiện dự án, phần Nhà nước tham gia trong dự án của bộ, ngành, UBND cấp 
tỉnh có trách nhiệm báo cáo cơ quan tài chính thuộc bộ, ngành, địa phương cùng 
cấp về tình hình sử dụng nguồn kinh phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án, 
phần Nhà nước tham gia trong dự án ppp. 

3. Định kỳ hàng quý, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm báo 
cáo cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần vốn đầu tư công về tình hình sử 
dụng phần vốn của Nhà nước tham gia dự án. 

Điều 23. Quyết toán niên độ ngân sách 

Hằng năm, cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần chi phí chuẩn bị đầu tư 
và thực hiện dự án, phần Nhà nước tham gia trong dự án ppp, lập báo cáo quyết 
toán theo từng loại nguồn vốn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định 
của Bộ Tài chính về quyết toán tình hình sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo 
niên độ ngân sách hằng năm (hiện naỵ là Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 
tháng 8 nă.m 2017 quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn 
ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; Thông tư số 
137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 quy định xét duyệt, thẩm định, 
thông báo và tổng hợp quyết toán năm). 

Điều 24. Lập, trình, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 
1. Cơ quan lập báo cáo quyết toán: Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư trong 

trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án. 
2. Việc quyết toán vốn đầu tư công trình dự án ppp hoàn thành thực hiện 

theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành 
thuộc nguồn vốn Nhà nước (hiện nay là Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 
tháng 01 năm 2016, Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018). 
Riêng hồ sơ trình duyệt quyết toán, cơ quan lập báo cáo quyết toán cần phải bổ 
sung hợp đồng dự án và các phụ lục hợp đồng (nếu có). 

3. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện trong trường 
hợp được UBND cấp tỉnh ủy quyền ký, thực hiện hợp đồng dự án và phê duyệt 
quyết toánễ 

4ẵ Cơ quan thẩm tra quyết toán: 
a) Đối với dự án do bộ, ngành quản lý: Đon vị có chức năng thuộc quyền 

quản lý của Bộ, ngành tổ chức thẩm tra. 
b) Đối với dự án do UBND cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính thực hiện thẩm 

tra; 
c) Đối với dự án do UBND cấp huyện được ủy quyền phê duyệt quyết toán: 

Phòng Tài chính - Ke hoạch cấp huyện thực hiện thẩm tra. 

X' 
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5. Kiểm toán báo cáo quyết toán: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thỏa 
thuận trong hợp đồng dự án với nhà đầu tư về việc thuê và nguyên tắc lựa chọn 
tổ chức kiểm toán độc ỉập, có năng lực và kinh nghiệm đế thực hiện việc kiếm 
toán giá trị vốn đầu tư xây dựng công trình dự án. 

6. Nội dung thẩm tra quyết toán thực hiện theo quy định tại Thông tư của 
Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

7. Thời hạn quyết toán: 
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để trình người có thẩm 

quyền phê duyệt quyết toán được tính từ ngà}/ ký biên bản bàn giao đưa công 
trình của dự án vào sử dụng. Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ 
ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo quy định. Thời gian tối đa quy định cụ thể 
như sau: 

Dự án Quan trọng quôc 
gia, Nhóm A 

Nhóm B Nhóm c 
Thời hạn nộp hô sơ quyêt toán 
trình phê duyệt CỊuyết toán 

05 tháng 04 tháng 02 tháng 

Thời gian thâm tra, phê 
duyệt quyết toán 

04 tháng 02 tháng 01 tháng 

8. Sau khi thực hiện quyết toán công trình dự án, bộ, ngành, UBND cấp 
tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo về Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi. 

Chương VIII 
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH 

Điều 25. Hiêu lưc thi hành * « 
1, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 và thay 

thế Thông tư s<3 55/2016/TT-BTC ngày 23 ngày 3 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình 
thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư, Thông tư số 75/2017/TT-
BTC ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 55/2016/TT-BTC, Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28 
tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 75/2017/TT-BTC. 

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật 
được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thi 
bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các văn bản mới đó. 

Điều 26. Quy định chuyển tiếp 
1. Đối với Báo cáo nghiên cún tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi đã 

được phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành: Cơ quan nhà 
nước có thấm quyền căn cứ quy định của Thông tư này rà soáĩ điều chỉnh 
phương án tài chính để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 
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2. Đối với các hợp đồng dự án đang đàm phán, chưa ký đến thời điểm 
Thông tư này có hiệu lực thi hành: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ quy 
định của Thông tư này để rà soát điều chỉnh, cập nhật các điều, khoản liên quan 
trong họp đồng dự án. 

3. Đối với các hợp đồng dự án đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực 
thi hành được tiếp tục thực hiện theo họp đồng dự án. Trường hợp dự án được 
được Chính phủ cho phép điều chỉnh dự án thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
được xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này, đảm bảo 
hiệu quả đầu tư của dự án. 

4. Đối với các trường hợp khác, bộ, ngành, UBND cấp tỉnh có văn bản gửi 
Bộ Tài chính đe nghiên cứu, hướng dẫn./^^-

Nơi nhận: 
- Ban bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Vãn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban cùa Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ưong của các đoàn thể, các Tổng công 
ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; 
- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, ĐT (400). 

KT. Bộ TRƯỞNG 

n Văn Hiếu 



. 



BẢNG TỎNG HỢP GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐÒNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88 /TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính) 

Phụ lục 01 • 

Tên dự án: Mã dự án: 

Căn cứ hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư số: ngày.... tháng năm 
Nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án: 
Thanh toán lần thứ: 
Căn cử xác định: 
Bàng xác định khối lượng công việc hoàn thành từng lần số ngày tháng năm 

Nội dung công việc 

Khối lượng hoàn thành Giá trị khối lượng hoàn thành Số tiền đề nghị thanh toán Ghi chú 

Nội dung công việc KLHT trong kỳ 
đề nghị thanh toán 

Lũy kế KLHT 
đến thời điểm 

đề nghị thanh toán 

Giá trị KLHT trong 
kỳ đề nghị thanh toán 

Lũy kế giá trị KLHT 
đến thời điểm đề nghị thanh 

toán 

Đề nghị thanh 
toán kỳ này 

Lũy kế số đã 
thanh toán 

Thưc hiên Dư án 

Tổng số: 

]. Giá trị hợp đồng: 
2. Giá trị phần Nhà nước tham gia Dụ án (theo hợp đồng): 
3. Lũy kế giá trị khối lượng Nhà đầu tư đã thực hiện đến kỷ đề nghị thanh toán: 
4. Luỹ kế giá trị phần Nhà nước đã giải ngân đến kỳ đề nghị thanh toán: 
5. Giá trị đề nghị giải ngân phần Nhà nước kỳ này: 
Số tiền bàng chữ: (là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này). 

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ/DOANH 
NGHIỆP Dự ÁN 

(Ký,ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN Cơ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ PHÀN NHÀ NƯỚC THAM GIA 
THỰC HIỆN Dự ÁN ppp THUỘC cơ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẢM QƯYÈN 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 



Phụ lục I 

Bộ, NGÀNH, UBND TỈNH 
CO QUAN, ĐƠN VI Được GIAO QUẢN LÝ PHẦN NHÀ NƯỚC THAM 
GIA Dự ÁN ppp THUỌC cơ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /GĐN-(l) 

GIẤY ĐẺ NGHỊ THANH TOÁN PHẦN NHÀ NƯỚC THAM GIA DỤ ÁN ppp 

Kính gửi: Kho bạc nhà nước 
Tên dự án, công trình: 
Nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án: mã số ĐVSDNS: 
Số tài khoản cùa Nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án: - vốn trong nước tại : 

- Vôn ngoài nước tại 
Căn cứ hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư số: ngày.... tháng năm 
Căn cứ Bảng tổng hợp giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán số ngày tháng năm 
Luỹ kế giá trị khối lượng hoàn thành của hạng mục đề nghị thanh toán: đồng. 
Số tiền đề nghị thanh toán: 
Thuộc nguồn vốn: 
Thuộc kế hoạch vốn: Năm... 

Mã dự án đấu tư: 

Đơn vị: đồng 

Nội đung Tổng giá trị phần Nhà 
nước tham gia Dự án 

Lũy kê giá trị khôi lượng 
hoàn thành từ khởi công 

đến cuối kỳ trước 

Lựỹ kê phân Nhà nước đã giải 
ngân từ khởi công đến cuối kỳ 

Số đề nghị giải ngân phần 
Nhà nước kỳ này Nội đung Tổng giá trị phần Nhà 

nước tham gia Dự án 

Lũy kê giá trị khôi lượng 
hoàn thành từ khởi công 

đến cuối kỳ trước VônTN VốnNN VốnTN VốnNN 
Thanh toán cho Dư án. 

Cộng 

Tồng số tiền đề nghị thanh toán bàng số: 
Bằng chữ: 

Tên đơn vị thụ hưởng 
Số tài khoản đơn vị thụ hưởng tại 

Ngày tháng năm.... 
ĐẠI DIỆN NHÀ ĐÀU TƯ/DOANH NGHIỆP Dự ÁN ĐẠI DIỆN cơ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ PHÀN NHÀ NƯỚC 

(Ký. ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) ' THAM GIA THựC HIỆN Dự ÁN ppp THUỘC Cơ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ 
THẨM QƯYÈN 

(Ký, ghi rõ họ lên chức vụ và đóng dâu) 

( I )  T ê n  v i ế t  t ắ t  c ủ a  C ơ  q u a n ,  đ ơ n  v ị  đ ư ợ c  g i a o  q u à n  l ý  p h ầ n  N h à  n ư ớ c  t h a m  g i a  t h ự c  h i ệ n  d ự  á n  p p p p  t h u ộ c  C ơ  q u a n  n h à  n ư ớ c  c ó  t h â m  q u y ê n  


